
Tổng chi phí
1 ca PT tim BHYT Tiền ứng

 của CVN
CVN giúp 
chi phí PT

Chi phí chuyển
khoản

1 Nguyễn Chí Thức 394,081,208 181,130,468 48,257,000 54,408,435 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

2 Nguyễn Trọng Đức 16,174,636 22,000 Caritas 
Bắc Ninh Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

3 Trần Nguyễn Hoài Phúc 299,333,178 145,401,000 51,926,000 51,926,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

4 Hồ Xuân Tài 10,347,500 11,825,900 11,000 Caritas 
Vinh Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi  TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

5 Lê Cao Thanh Hoàng 91,943,777 40,471,564 46,349,000 48,761,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

6  Tri   ệu Yến Vy 46,349,000 53,123,460 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

7 Trần Minh Khang 33,097,252 33,008,527 8,442,955 22,000 Caritas 
Hà Tĩnh Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

8 Lương Ngọc Khánh 86,229,960 80,540,460 11,848,700 22,000 Caritas
Bùi Chu Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

9 Huỳnh Anh Thư 115,014,219 44,750,494 79,317,000 70,263,724 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

10 Đinh Hoàng Gia Hưng 120,679,981 54,605,560 46,748,000 46,748,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

11 Nguyễn Thái Duyên 15,000,000 15,000,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Trợ Rẫy Thanh toán tại BV

12 Trần An Thư  17,076,400 22,000 Caritas 
Phát Diệm Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi  TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

13 Nguyễn Phạm Thanh Duy 100,849,383 43,884,100 68,230,000 56,965,283 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

14 Bùi Minh Phúc 18,929,814 11,000 Caritas
Hà Nội Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi  TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

CHI PHÍ PHẪU THUẬT TIM 
QUÝ 3 (Tháng 7‐9/2019)

Stt Họ và Tên

Số tiền

Biên nhận Ghi chúNgười nhận Lý do



15 Y Rơ Châm Hân 101,399,670 37,776,504 59,591,000 66,288,166 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

16 Nguyễn Ngọc An Nhiên 135,175,110 64,116,975 38,437,000 38,437,000 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

17 Nguyễn Anh Khôi 23,959,592 22,000 Caritas 
Bùi Chu Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Tim, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

18 Nguyễn Bá Tấn Phong 59,694,273 52,437,187 12,219,050 11,000 Caritas 
Vinh Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Hữu Nghị Việt Đức, 

Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

19 Đặng Ngọc Ánh 49,352,490 32,306,890 25,649,730 11,000 Caritas
Hà Nội Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi  TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

20 Kiều Bảo Uyên 54,596,012 29,915,808 51,500,000 24,680,204 CVN Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn Viện Tim, Tp.HCM Thanh toán tại BV

21 Hồ Minh Khang 102,934,709 83,930,579 19,308,670 11,000 Caritas 
Hà Nội Chi phí phẫu thuật Tim Hóa đơn BV Nhi  TW, Hà Nội Chuyển tiền tài khoản

692,036,719 165,000 692,201,719Tổng Quý III


